
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Vẻ đẹp cuộc sống · Bài 5–6 (T2 tr. 26–33)

Tuần 21

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Gánh xôi đầu ngõ
Đầu ngõ nhà em có gánh xôi của bà Tư. Trời vừa hửng sáng, bà đã đặt gánh xuống, mở lớp lá chuối, khói xôi bốc
lên thơm phức. Bà ngoài bảy mươi, lưng hơi còng nhưng đôi tay vẫn nhanh nhẹn. Ai đến mua, bà cũng cười, hỏi han
như người nhà. Trẻ con đi học sớm chưa kịp ăn sáng, bà gói cho nắm xôi nhỏ, bảo: “Mai trả bà cũng được.” Bà càng
bán lâu, khách quen càng đông. Có hôm bà ốm, cả ngõ ai cũng hỏi thăm. Mấy đứa trẻ rủ nhau mang hoa đến nhà
bà. Bà xúc động, nói rằng gánh xôi nhỏ của bà chẳng đáng gì, vậy mà mọi người thương bà nhiều quá.

1. Bà Tư bán gì? A Bánh mì B Xôi C Phở
2. Lời bà dặn «Mai trả bà cũng được» cho thấy bà thế nào?

A Bà thương trẻ nhỏ B Bà cần tiền gấp C Bà hay quên
3. Vì sao khi bà ốm, cả ngõ ai cũng hỏi thăm?

A Vì xôi của bà rẻ B Vì bà lớn tuổi nhất ngõ C Vì bà sống tốt, ai cũng quý
4. Tìm cặp từ hô ứng trong đoạn văn.

Bài 2: Luyện từ và câu: chọn cặp từ hô ứng trong khung điền vào chỗ trống

vừa … đã càng … càng đâu … đấy

1. Trời  hửng sáng, bà  dọn hàng.

2. Xôi  dẻo, khách  thích.

3. Bà đi , lũ trẻ theo .

Bài 3: Luyện từ và câu: cặp kết từ biểu thị quan hệ gì?

1. «Tuy … nhưng …» biểu thị quan hệ gì?
A nguyên nhân – kết quả B tương phản C điều kiện – kết quả

2. «Không những … mà còn …» biểu thị quan hệ gì?
A tăng tiến B tương phản C nguyên nhân

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) «Càng … càng …» là cặp từ hô ứng.

b) «Vì … nên …» là cặp từ hô ứng.

c) Cặp từ hô ứng có thể dùng để nối các vế câu ghép.

Bài 5: Viết: đoạn văn tả người

Viết đoạn văn (6–7 câu) tả hoạt động của một người em yêu quý.
Chọn hoạt động tiêu biểu; tả cử chỉ, lời nói, nét mặt; dùng cặp kết từ, từ hô ứng nối câu.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 21

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Xôi)
2. A (Bà thương trẻ nhỏ)
3. C (Vì bà sống tốt, ai cũng quý)
4. càng … càng … (Bà càng bán lâu, khách quen càng đông.) hoặc vừa … đã … (Trời vừa hửng sáng,
bà đã đặt gánh xuống.)

Bài 2: Luyện từ và câu: chọn cặp từ hô ứng trong khung điền vào chỗ trống

1. Trời vừa hửng sáng, bà đã dọn hàng.
2. Xôi càng dẻo, khách càng thích.
3. Bà đi đâu, lũ trẻ theo đấy.

Bài 3: Luyện từ và câu: cặp kết từ biểu thị quan hệ gì?

1. B (tương phản) 2. A (tăng tiến)

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) S c) Đ

Bài 5: Viết: đoạn văn tả người

Dàn ý gợi ý (tả bà bán xôi lúc bán hàng): Câu mở – giới thiệu bà và hoạt động định tả. Các câu thân
– bà mở lớp lá, xới xôi bằng đôi đũa cả; tay thoăn thoắt gói xôi, rắc muối vừng; vừa làm vừa cười, hỏi
han khách; dùng từ hô ứng (càng … càng…) và cặp kết từ (tuy … nhưng…). Câu kết – em quý bà vì bà
tần tảo, tốt bụng.
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